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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ _______ 

 
Số: 92/2011/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ 

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính  

trong lĩnh vực bảo hiểm y tế 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh số 
04/2008/UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 
tháng 7 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Xử lý vi phạm hành chính; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,  

 

NGHỊ ĐỊNH: 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và 
mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT). 

2. Hành vi vi phạm hành chính về BHYT là hành vi do cá nhân, cơ quan, tổ 
chức (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định 
của pháp luật về BHYT mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật 
phải bị xử lý vi phạm hành chính. 

3. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT, bao gồm: 

a) Vi phạm các quy định về đóng BHYT và thu BHYT; 
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b) Vi phạm các quy định về cấp, cấp lại, đổi thẻ và sử dụng thẻ BHYT; 

c) Vi phạm các quy định về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT, công tác 
giám định BHYT; 

d) Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ BHYT; 

đ) Vi phạm các quy định về báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu về BHYT; 

e) Vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra, cản trở hoạt động quản lý nhà 
nước về BHYT. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

1. Lạm dụng dịch vụ y tế là việc chỉ định và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y 
tế, dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ y tế khác trong khám bệnh, chữa bệnh quá mức 
cần thiết so với các quy định về chuyên môn kỹ thuật y tế làm thiệt hại đến người 
bệnh có thẻ BHYT, quỹ BHYT và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Thông tin trên thẻ BHYT liên quan đến quyền lợi và mức hưởng BHYT là 
thông tin được quy định bằng số, ký hiệu, ký tự, hoặc hình thức khác trên thẻ 
BHYT để làm căn cứ xác định về quyền lợi và mức hưởng BHYT đối với từng đối 
tượng tham gia BHYT. 

3. Hành vi cản trở, gây khó khăn là những hành vi không hợp tác, không thực 
hiện yêu cầu hợp pháp hoặc tự quy định, đưa ra các yêu cầu không hợp pháp trong 
thực hiện BHYT đối với các bên liên quan đến BHYT. 

4. Mức độ vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức độ thiệt hại 
về tài chính (tính bằng tiền đồng Việt Nam) đối với cá nhân, tổ chức có liên quan 
đến BHYT. 

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt, thời hiệu xử phạt, thời hạn được coi là chưa 
bị xử phạt vi phạm hành chính 

1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT được áp dụng 
theo quy định tại Điều 3 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-
UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Điều 3 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008. 

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT do người có thẩm 
quyền thực hiện theo quy định tại các Điều: 45, 46, 47, 48 và 49 của Nghị định này. 

3. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng áp dụng trong việc xử phạt vi 
phạm hành chính về BHYT được xem xét và xử lý theo quy định tại Điều 8 và 
Điều 9 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Điều 6 của Nghị 
định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và 
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 
năm 2008. 
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4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT là 12 tháng, kể 
từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện. Đối với các hành vi vi phạm hành 
chính liên quan đến thu, đóng và quản lý, sử dụng quỹ BHYT thì thời hiệu xử phạt 
là 24 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Nếu quá thời hạn nêu 
trên thì cá nhân, tổ chức vi phạm không bị xử phạt vi phạm nhưng vẫn bị áp dụng 
các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này. 

5. Trong thời hạn quy định tại khoản 4 Điều này mà cá nhân, tổ chức có hành 
vi vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực BHYT hoặc cố tình trốn tránh, trì hoãn 
việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu nêu trên, thời hiệu xử phạt vi phạm hành 
chính được tính lại kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới hoặc thời 
điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn việc xử phạt. 

6. Đối với cá nhân bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án ra xét xử 
theo thủ tục tố tụng hình sự mà có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án 
thì bị xử phạt hành chính nếu có dấu hiệu vi phạm hành chính, trong trường hợp 
này, thời hiệu xử phạt là 03 tháng, kể từ ngày có quyết định đình chỉ điều tra hoặc 
đình chỉ vụ án. 

7. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về pháp luật BHYT nếu sau 
12 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu 
thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT. 

Điều 4. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Hình thức xử phạt chính 

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT chịu 
một trong các hình thức xử phạt sau: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền: Mức phạt tiền tối đa xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
BHYT là 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Ngoài các hình thức xử phạt được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 
cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn phải chịu áp dụng một hoặc nhiều biện 
pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Thu hồi thẻ BHYT; tạm giữ thẻ BHYT;  

b) Buộc truy nộp, hoàn trả số tiền vi phạm theo quy định pháp luật về BHYT 
vào tài khoản thu của quỹ BHYT trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày giao 
quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm về đóng BHYT; 

c) Buộc nộp số tiền lãi của số tiền BHYT chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi 
suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm xử lý vi phạm hành chính;  
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d) Buộc hoàn trả số tiền vi phạm cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại trong thời 
hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày giao quyết định xử phạt; 

đ) Buộc cấp thẻ, cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT đúng quy định;  

e) Buộc báo cáo, cung cấp chính xác về thông tin, số liệu về BHYT;  

g) Buộc chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, chấp hành quy định của cơ quan có 
thẩm quyền về BHYT. 

 
Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT 
 

Mục 1 
VI PHẠM VỀ ĐÓNG, THU BẢO HIỂM Y TẾ 

 

Điều 5. Hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng có trách nhiệm 
tham gia bảo hiểm y tế  

1. Cảnh cáo;  

2. Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.  

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tham gia BHYT theo quy định pháp luật về BHYT;  

b) Buộc nộp số tiền phải đóng vào tài khoản thu của quỹ BHYT. 

Điều 6. Hành vi không đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ số người lao động 
có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động 

1. Phạt tiền theo các mức sau: 

a) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, khi vi phạm từ 01 đến 10 người lao động;  

b) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, khi vi phạm từ 11 đến 50 người lao 
động;  

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, khi vi phạm từ 51 đến 100 người 
lao động;  

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, khi vi phạm từ 101 đến 500 
người lao động;  

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm từ 501 đến 1.000 
người lao động;  

e) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, khi vi phạm từ 1.001 người lao 
động trở lên. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc đóng BHYT cho toàn bộ số người lao động có trách nhiệm tham gia 
BHYT theo quy định pháp luật về BHYT; 
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b) Buộc hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng 
BHYT mà đối tượng tham gia BHYT đã phải tự chi trả (nếu có); 

c) Buộc nộp số tiền chưa đóng và lãi phát sinh của số tiền chưa đóng, chậm 
đóng vào tài khoản thu của quỹ BHYT. 

Điều 7. Hành vi đóng bảo hiểm y tế không đủ số người có trách nhiệm 
tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động 

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi vi phạm không đóng 
BHYT đối với mỗi người lao động. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc đóng đủ số người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT theo quy 
định của pháp luật về BHYT; 

b) Buộc hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng 
BHYT mà đối tượng tham gia BHYT đã phải tự chi trả trong khám bệnh, chữa 
bệnh (nếu có); 

c) Buộc nộp số tiền phải đóng và lãi phát sinh của số tiền phải đóng vào tài 
khoản thu của quỹ BHYT. 

Điều 8. Hành vi đóng bảo hiểm y tế không đủ số tiền phải đóng  

1. Phạt tiền theo các mức sau:  

a) Từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị dưới 
5.000.000 đồng; 

b) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 
5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng; 

c) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 
10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng; 

d) Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 
20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng; 

đ) Từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 
40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng; 

e) Từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 
60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng; 

g) Từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 
80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng; 

h) Từ 16.000.000 đồng đến 24.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 
120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng; 

i) Từ 24.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 
160.000.000 đồng trở lên.  

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp đầy đủ số tiền phải đóng BHYT cho toàn bộ số người lao động; 


